
MNHH. Nhóm 25-36 tháng 

                                             TUẦN 26 (TỪ 23/03 - 27/03/2026) 

                                                                         CHỦ ĐỀ 8: Những con vật đáng yêu 

                                             Nhánh 1:  Những con vật nuôi đáng yêu (2 chân đẻ trứng) ( 1 Tuần)  
HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP 

 

Đón trẻ 

Cô ân cần đón trẻ vào lớp 

- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích 

- Trò chuyện chủ đề: “Khỏe để học tập – Khỏe để vui chơi – 

Khỏe để lớn lên mỗi ngày”; 26/3; 27/3 

- Trò chuyện với trẻ về con vật có 2 chân, đẻ trứng  

Giáo dục: cớn khỏe mạháu siên năng, 

chăm tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chơi - tập 

buổi sáng 

Thể dục sáng - Động tác phát triển các cơ: 

Hô hấp 2 – Tay 3 – Bụng 3– Chân 2 – Bật 1 

 Tập với nơ 

 

Chơi 

tập có 

chủ 

đích 

Thứ  

hai 

Âm nhạc: Con gà trống – Gà trống mèo con và cún con – Gà 

gáy vịt kêu 

Tạo hình: Nặn giun cho gà vịt ăn  

BVMT: Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo 

vệ vật nuôi 

Thứ ba 
NBTN: Vịt bầu và Gà trống kêu căng (Con gà - con vịt) BVMT: Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo 

vệ vật nuôi 

Thứ tư NBPB: Ôn tập hình tròn – hình vuông (T 10) KNS: Biết cất đồ chơi gọn gàng 

Thứ 

năm 

Kể chuyện trẻ nghe: Đôi bạn nhỏ KN: Giáo dục trẻ biết giúp đỡ bạn 

Thứ sáu 

Hưởng ứng ngày TDTT 27/3 

Vận động: Bò thẳng hướng có vật trên lưng – T/c: Gà trong 

vườn rau 

Giáo dục trẻ vận động giúp cơ thể khỏe 

mạnh, nhanh nhẹn  

Chơi ngoài trời 

- Cho trẻ biết được ý nghĩa giờ trái đất (28/3) 

- Dạy trẻ không đụng vào các đồ vật sắc nhọn. 

- Không theo người lạ ra ngoài 

Vận động: Gà trong vườn rau - Đường đua vui nhộn 

Dân gian: Lộn cầu vồng 

GD trẻ tắt đèn khi không sử dụng là tiết 

kiệm năng lượng. 

  

Chơi HĐ với đồ 

vật 

Phân vai: Cho gà vịt ăn 

HĐVĐV: Xếp đường đi 

Nghệ thuật: Xâu nắp chai, nặn con giun 

Chia se đồ chơi, biết chơi cùng bạn 

 

 

Chơi - tập 

buổi chiều 

HĐ có chủ đích 
- Hướng dẫn trẻ cách cầm tua/ cờ 

- Dạy trẻ cách mang dép có quai hậu 

Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch 

sẽ.  

Trò chơi  Chơi học tập: Con gì? kêu thế nào? - Bom bom về nhà  



MNHH. Nhóm 25-36 tháng 

                                                            TUẦN 27 (TỪ 30/03- 03/04/2026) 

                                                        CHỦ ĐỀ 8: Những con vật đáng yêu 

                                      Nhánh 2:  Những con vật nuôi đáng yêu (4 chân đẻ con) ( 1 Tuần)  
HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP 

 

Đón trẻ 

Cô ân cần đón trẻ vào lớp 

- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích 

- Trò chuyện Tháng 3 yêu thương – Bé vui khỏe mỗi ngày 

- Trao đổi với ba mẹ; trò chuyện với trẻ về con vật có 4 chân 

đẻ con 

Biết yêu quý mẹ, cô giáo, bạn bè  

Biết nói lời: “con yêu mẹ”, “con cảm ơn” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chơi - tập 

buổi sáng 

Thể dục sáng - Động tác phát triển các cơ: 

Hô hấp 2 – Tay 3 – Bụng 3– Chân 2 – Bật 1 

 Tập với nơ 

 

Chơi tập 

có chủ 

đích 

Thứ hai Vận động: Bước qua vật cản -  t/c: Con bọ dừa  

Thứ ba 
NBTN: Cún con đáng yêu và mèo lười (Con chó, con mèo) BVMT: Giáo dục trẻ bảo vệ động vật 

nuôi 

Thứ tư NBPB: Bé xác định vị trí phía trên. KNS: Biết cất đồ chơi gọn gàng 

Thứ năm 
Kể chuyện cho trẻ nghe: Tập kể chuyện  

theo tranh 

Khuyến khích trẻ mạnh dạn tự tin 

Thứ sáu 

Âm nhạc:  Ai cũng yêu chú mèo – Nghe: nông trại vui vẻ  – 

TC: Hãy bắt chước 

Tạo hình: Tô màu cái xô 

 

Chơi ngoài trời 

- Quan sát thời tiết buổi sáng 

- Dạy trẻ biết cách mặc quần  

Vận động: Bắt chước vận động của các con vật 

Dân gian: Nu na nu nống 

Giáo dục: Trẻ biết ra ngoài vận động 

giúp khỏe mạnh 

Chơi HĐ với đồ vật 

Phân vai: Cửa hàng bán thức ăn cho vật nuôi  

HĐVĐV: Xây nhà cho chó mèo 

Nghệ thuật: Tô màu các con vật, hát các bài hát về con vật 

nuôi 

Chia se đồ chơi, biết chơi cùng bạn 

 

 

Chơi - tập 

buổi chiều 

HĐ có chủ đích 

- Dạy trẻ biết nhận quà bằng hai tay, nói lời cảm ơn  

- GDDD&SK: Tập cho trẻ nề nếp thói quen trong ăn uống; 

ăn không làm vải cơm ra ngoài  

Giáo dục trẻ lễ phép với người lớn, biết 

các thói quen trong ăn uống  

Trò chơi  Chơi học tập: Con gì? kêu thế nào?  

 



MNHH. Nhóm 25-36 tháng 

                                                                         TUẦN 28 (TỪ 06/04 - 10/04/2026) 

                                                                 CHỦ ĐỀ 8: Những con vật đáng yêu 

                                                                 Nhánh 3:  Bí ẩn đại dương ( 1 Tuần)  
HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP 

 

Đón trẻ 

Cô ân cần đón trẻ vào lớp; Trao đổi với ba mẹ 

- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích 

- Lễ hội Hòa bình cho bé 

- Trò chuyện với trẻ về con cá, con tôm (vật sống dưới 

nước) 

- Biết yêu thương bạn bè, không đánh bạn  

- Biết chia sẻ đồ chơi, chơi cùng nhau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chơi - 

tập buổi 

sáng 

Thể dục sáng - Động tác phát triển các cơ: 

Hô hấp 2 – Tay 3 – Bụng 3 – Chân 2 – Bật 1 

Tập với nơ 

 

Chơi 

tập có 

chủ 

đích 

Thứ hai Vận động: Đi bước qua gậy kê cao – T/c: Bắt bướm   

Thứ ba NBTN: Tôm, cá thi tài (Con cá - con tôm) GDDD: Giáo dục cháu ăn uống đủ chất 

Thứ tư NBPB: Bé xác định vị trí phía dưới.  

Thứ năm 
Dạy trẻ kỹ năng: “Bóc vỏ tôm”  

Dạy trẻ đọc thơ: Con cá vàng 
BVMT: Bảo vệ nguồn nước trong sạch 

Thứ sáu 

Âm nhạc: Cá vàng bơi - Nghe: Chú ếch con – Hãy bắt 

chước 

Tạo hình: Tô màu con cá heo 

BVMT: Bảo vệ nguồn nước trong sạch 

Chơi ngoài trời 

- Cho trẻ nhặt lá cây xếp thành bông hoa 

- Giáo dục trẻ không đến gần ao, hồ, bể chứa nước 

Vận động: Chuồn chuồn bay; Con cá vàng 

Dân gian: Chi chi chành chành; Cá xấu lên bờ, cắp cua 

Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường yêu thiên 

nhiên 

Chơi HĐ với đồ 

vật 

Phân vai: Cho cá ăn 

HĐVĐV: Xây hồ cá  

Nghệ thuật: Tô màu các con vật 

Chia se đồ chơi, biết chơi cùng bạn 

 

 

Chơi - 

tập buổi 

chiều 

HĐ có chủ đích 

Cho trẻ xem hình ảnh: chim bồ câu, cầu vồng, nắm tay 

nhau  

GDDD&SK: Tập cho trẻ nề nếp thói quen trong ăn uống, 

ăn xong biết tự cất chén muỗng 

Giáo dục trẻ: biết yêu thương, không đánh 

bạn 

Trò chơi  Chơi học tập: Cắp hạt bỏ giỏ  

 



MNHH. Nhóm 25-36 tháng 

                                                                            TUẦN 29 (TỪ 13/04 - 17/04/2026) 

                                                                        CHỦ ĐỀ 8: Những con vật đáng yêu 

                                                               Nhánh 4:  Động vật sống trong rừng ( 1 Tuần)  
HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP 

 

Đón trẻ 

Cô ân cần đón trẻ vào lớp; Trao đổi với ba mẹ 

- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích 

Bé yêu quê hương – Bé ngoan mỗi ngày 

- Trò chuyện với trẻ về những con vật sống trong rừng  

Giáo dục tình yêu quê hương 

Biết yêu ngôi nhà của bé, trường lớp của bé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chơi - 

tập buổi 

sáng 

Thể dục sáng - Động tác phát triển các cơ: 

Hô hấp 2 – Tay 3 – Bụng 3 – Chân 2 – Bật 1 

 Tập vơi nơ 

 

Chơi 

tập có 

chủ 

đích 

Thứ hai Vận động: Ném bóng trúng vào rổ – T/c: Các chú chim 

sẻ  

 

Thứ ba 
NBTN: Trò chuyện về con Voi Giáo dục trẻ biết bảo vệ rừng, bảo vệ động 

vật quý hiếm   

Thứ tư 
NBPB: Phân biệt trên – dưới.(T 13) KNS: Biết cất đồ chơi gọn gàng 

 

Thứ năm Dạy trẻ đọc thơ: Truyện: Thỏ con ăn gì? 
Giáo dục cháu biết ăn rau củ quả giúp cho cơ 

thể khỏe mạnh mau lớn. 

Thứ sáu 

Âm nhạc: Trời nắng trời mưa – Nghe: Thật đáng chê - 

TC: Ai đoán đúng 

Tạo hình: Tô màu con vẹt 

BVMT: Giáo dục biết không được chặt cây, 

phá rừng 

Chơi ngoài trời 

- Cho trẻ xem hình ảnh biển quê hương bé 

- Cho trẻ xem các con vật trong sở thú 

Vận động: Trời nắng trời mưa  

Dân gian: Chi chi chành chành 

Giáo dục trẻ không được chạy, nhảy khi ra 

về. 

Chơi HĐ với đồ 

vật 

Phân vai: Cho thú ăn  

HĐVĐV: Xếp chuồng thú  

Nghệ thuật: Tô màu các con vật 

Chia se đồ chơi, biết chơi cùng bạn 

 

Chơi - 

tập buổi 

chiều 

HĐ có chủ đích 
- Dạy trẻ biết bảo vệ chăm sóc cây cối 

- Dạy trẻ biết bảo vệ động vật quý hiếm 

Giáo dục trẻ biết bảo vệ rừng, bảo vệ động 

vật quý hiếm   

Trò chơi  Chơi học tập: Cái gì trong túi  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


